
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 06 ngõ 18, thôn Trung Thanh, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

05/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THIÊN AN VIỆT NAM

0109112752

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: 
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng;
- Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet.
- Bán trực tiếp qua tivi, đài, điện thoại

4791(Chính)

2. Bán buôn tổng hợp
(trừ hoạt động nhà nước cấm kinh doanh)

4690

3. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ hoạt động nhà nước cấm kinh doanh; trừ súng đạn, tem, 
tiền kim khí)

4773

4. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá)

4799

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(Điều 28 Luật Thương mại 2005)

8299

6. Quảng cáo 7310

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

8. Cổng thông tin
(điều 6 Nghị định 72/2013/NĐ-CP)

6312

9. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

11. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

12. Bán buôn thực phẩm 4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THIÊN AN VIỆT 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN AN VIET NAM DV AND TM 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

15. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

16. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

17. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

18. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

19. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

20. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

9610

21. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

22. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

23. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

24. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Hoạt động chuyển đồ đạc;
- Cho thuê xe tải có người lái;

4933

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay, vé xe, vé 
tàu
(Đối với các nghành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

5229

27. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

28. Đại lý du lịch
Bao gồm: Hoạt động của các cơ quan chủ yếu thực hiện việc 
bán các sản phẩm du lịch, tua du lịch, dịch vụ vận tải và lưu trú 
cho khách du lịch.

7911

29. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, kinh doanh lữ hành quốc 
tế

7912

30. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

31. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm các dịch vụ tư vấn: tư vấn pháp luật, tư vấn 
chứng khoán và không bao gồm hoạt động của công ty luật, 
văn phòng luật sư)

7020
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM LAN 
PHƯƠNG      
                       
  

12/48 Tô Hiến Thành, 
Phường Trường Thi, 
Thành phố Nam 
Định, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

800.000.000 40,000 036191003396

2PHẠM ĐỨC 
DŨNG

Thôn Tây Vinh, Xã 
Yên Lương, Huyện ý 
Yên, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

1.200.000.000 60,000 036088000486

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036088000486
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tây Vinh, Xã Yên Lương, Huyện ý Yên, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số nhà 06, Ngách 5, Ngõ 3 cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh 
Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM ĐỨC DŨNG Nam

23/09/1988 Kinh Việt Nam

07/09/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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